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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát hiện trạng canh tác và 

đánh giá một số đặc tính hóa học và sinh học đất canh tác dừa theo 

hướng hữu cơ và truyền thống tại 4 huyện của tỉnh Bến Tre. Các 

chỉ tiêu về kỹ thuật canh tác, pH, EC, mật số vi sinh vật và hoạt độ 

enzyme dehydrogenase trong đất được thu thập. Kết quả cho thấy, 

hầu hết các nông dân canh tác dừa có kinh nghiệm từ 10 đến 70 

năm, phần lớn nông dân (59,5%) đã chuyển đổi mô hình canh tác 
dừa sang hướng hữu cơ, nhưng một bộ phận nông dân vẫn còn thói 

quen sử dụng phân bón hóa học và thuốc hóa học, gây mất cân 

bằng sinh thái. Kết quả cũng cho thấy nhóm vườn canh tác theo 

hướng hữu cơ có hoạt độ enzyme dehydrogenase của vi sinh vật 
đất cao hơn nhóm vườn canh tác theo hướng truyền thống.  

Từ khoá: Canh tác theo hướng hữu cơ, dừa, enzyme dehydrogenase, 

sinh học đất  

ABSTRACT 

The study was conducted to survey the current status of cultivation 

and evaluate some soil biological and chemical characteristics of 

organic and conventional coconut farms in four districts belonging 

to Ben Tre province. The parameters of cultivation techniques 
inclduing soil pH, EC, the density of soil microorganisms, and 

dehydrogenase enzyme activity in the soil were collected. The 

results showed that most farmers had rich experience, varying 

from 10 to 70 years. Although most farmers (59.5%) have 

converted to organic coconut farming system from conventional 

one, a part of them still use chemical fertilizers and pesticides on 

their farms, causing ecological imbalance. The results also showed 

that applying organic fertilizer regularly to coconut farm soils 

helped to increase the dehydrogenase enzyme activity of soil 

microbes compared to the group of traditionally cultivated 
gardens. 

Keywords: Coconut, enzyme dehydrogenase, organic farming, soil 

biology 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây dừa (Cocus nucifera L.) là loại cây có giá trị 

sử dụng cao, là nguyên liệu cho nhiều ngành khác 

nhau, thân dừa, quả dừa cho đến tất cả các bộ phận 

khác của cây dừa đều có giá trị sử dụng và chế biến 

thành nhiều sản phẩm có giá trị như: vật liệu xây 

dựng, cơm dừa nạo sấy, giấm từ nước dừa, than hoạt 

tính, rượu,… (Batugal et al., 2009; Magalhães et al., 

2023). Đồng bằng sông Cửu Long là nơi có diện tích 

trồng dừa lớn nhất Việt Nam, chiếm 80% diện tích 
dừa của cả nước, tập trung ở các tỉnh Bến Tre, Trà 

Vinh, Cà Mau, Tiền Giang,… Trong đó, Bến Tre là 

tỉnh có diện tích trồng dừa lớn nhất với 69.000 ha, 

cung cấp khoảng 570.000 tấn/năm (Sở Công thương 

tỉnh Bến Tre, 2015). Hầu hết các vườn dừa đều trên 

20 năm tuổi, được nông dân canh tác theo phương 

pháp độc canh bằng cách sử dụng nhiều phân bón 

hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng 

phân bón hữu cơ dẫn đến việc gây ra mất cân bằng 

sinh thái đất, ô nhiễm môi trường, lợi nhuận thấp và 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người (Dissanayaka et 
al., 2023; Mavi et al., 2023). Ngoài ra, việc sử dụng 

thuốc trừ sâu, phân bón hóa học chưa khoa học làm 

tăng nguy cơ bạc màu, thoái hóa đất, phát thải khí 

nhà kính CO2 và N2O (Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bến Tre, 2015; Swoboda et al., 2022). Theo báo 

cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 

(2015) thì khuynh hướng sử dụng phân bón trong 

quá trình canh tác dừa của người dân có chiều hướng 

gia tăng ở mức cao hơn khuyến cáo, các loại phân 

bón thường được sử dụng có lượng phát thải khí 
N2O trong hoạt động canh tác dừa tăng 0,73%. 

Bên cạnh đó, nông dân chưa thật sự quan tâm 

đến vai trò của đất, do đó theo thời gian canh tác vấn 

đề bạc màu và suy thoái đất trồng dừa lâu năm là 

không thể tránh khỏi. Hiện nay, các nghiên cứu về 

sự suy thoái các đặc tính đất, đặc biệt là các đặc tính 

sinh học đất vườn dừa canh tác theo phương pháp 

truyền thống, sử dụng nhiều phân bón hóa học và 

thuốc bảo vệ thực vật, từ đó so sánh với nhóm vườn 

dừa được canh tác theo hướng hữu cơ còn rất ít được 

thực hiện. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm mục tiêu khảo sát hiện trạng canh tác dừa và 

đánh giá một số đặc tính hóa học và sinh học đất 
vườn dừa tại tỉnh Bến Tre. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Điều tra và thu thập thông tin về hiện 

trạng canh tác dừa 

Khảo sát kỹ thuật trồng dừa được tiến hành vào 

tháng 11 năm 2022 tại 4 huyện có diện tích trồng 
dừa lớn nhất của tỉnh Bến Tre. Theo niên giám thống 

kê tỉnh Bến Tre (2018) diện tích trồng dừa của huyện 

Mỏ Cày Nam chiếm 23% diện tích của toàn tỉnh, 

trong khi 3 huyện gồm Châu Thành, Giồng Trôm và 

Mỏ Cày Bắc có diện tích trồng dừa chiếm từ 11 đến 

13%. Tổng cộng là 130 phiếu, trong đó: Châu Thành 

(30 phiếu), Giồng Trôm (30 phiếu), Mỏ Cày Bắc (30 

phiếu) và Mỏ Cày Nam (40 phiếu) bởi. Các hộ được 

điều tra phải đảm bảo tiêu chí là diện tích canh tác 
dừa đạt ít nhất 1.000 m2. 

Phỏng vấn được thực hiện theo phương pháp 

trực tiếp dựa trên bảng câu hỏi soạn sẵn với các 

thông tin chủ yếu được thu thập gồm: hiện trạng 

canh tác, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, biện 

pháp quản lý sâu bệnh hại, năng suất và hiệu quả 
kinh tế từ việc canh tác dừa mang lại,…  

2.2. Thu thập, phân tích một số đặc tính hóa 

học và sinh học trong 24 mẫu đất trồng 

dừa 

Thông qua kết quả khảo sát kỹ thuật và hiện 

trạng canh tác dừa của 130 hộ nông dân cho thấy 

huyện Mỏ Cày Nam là địa phương có tỉ lệ nông dân 

áp dụng canh tác theo hướng hữu cơ cao, chiếm 75% 

trong tổng số hộ khảo sát tại đây, trong khi huyện 

Mỏ Cày Bắc là địa phương có tỉ lệ nông dân canh 

tác theo hướng truyền thống cao (chiếm 73,3%). 

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát còn cho thấy, tỉ lệ các 

vườn dừa đáp ứng các tiêu chỉ để chọn thu thập mẫu 
đất (có thời gian canh tác trên 20 năm, đồng thời các 

vườn thuộc nhóm canh tác theo hướng hữu cơ phải 

được hiện ít nhất 3 năm) còn thấp. Vì vậy, nghiên 

cứu được thực hiện với 24 hộ có tuổi dừa trên 20 

năm, trong đó 12 hộ canh tác theo hướng hữu cơ 

(hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và thuốc 

bảo vệ thực vật) tại huyện Mỏ Cày Nam và 12 hộ 

canh tác theo phương pháp truyền thống (có sử dụng 

phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật thường 

xuyên) tại huyện Mỏ Cày Bắc để thu thập mẫu đất, 

phân tích và so sánh các đặc tính hóa học và sinh 

học đất của 2 nhóm vườn dừa vào tháng 02 năm 
2023. 

Mẫu đất trong vườn trồng dừa được thực hiện 

bằng khoan chuyên dùng ở độ sâu 0-20 cm tại nhiều 

điểm khác nhau trên vườn theo hình zig zag và trộn 

đều mẫu đất là thành 1 mẫu lớn, các mẫu đất được 

phân tích một số chỉ tiêu hóa học và sinh học đất 
gồm: 

 EC: Mẫu đất được trích với nước cất, tỉ lệ 

mẫu : nước là 1:2.5 (w/v), sau đó dung dịch được ly 

tâm và đo bằng điện cực của máy đo EC Schott 
model 960 (Bado et al., 2016).  
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 pHH2O: Mẫu đất được trích với nước cất, tỉ lệ 

mẫu : nước là 1:2.5 (w/v), dung dịch được ly tâm đo 

bằng điện cực của máy đo pH Meter-Metrohm 
(Bado et al., 2016). 

 Mật số vi sinh vật trong mẫu đất tươi được 

xác định theo phương pháp của Pepper and Gerba 

(2004). Mẫu được trích bằng dung dịch buffer 

phosphate với tỉ lệ 1:10 (đất : buffer (w/v)) trong 1 

giờ ở 150 vòng/phút. Dung dịch huyền phù (50 µL) 

của các nồng độ pha loãng hệ số 10 được hút và trải 

lên lần lượt các môi trường Tryptone Soya Agar 

(TSA), Potato Dextrose Agar (PDA), Starch Casein 

Agar, Burk Agar, NBRIP Agar, Aleksandrov, SEA 

để xác định lần lượt gồm mật số vi khuẩn, nấm, xạ 

khuẩn, vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan lân, 
vi khuẩn hòa tan kali và vi khuẩn hòa tan Si trong 

đất (Wilson & Knight, 1952; Mehta & Nautiyal, 

2001; Park el al., 2005). Mẫu được đặt trong tủ ủ 

30oC trong 2 ngày để vi sinh vật phát triển. Đếm mật 

số khuẩn lạc vi khuẩn phát triển trên từng loại môi 

trường khác nhau để xác định mật số vi sinh vật nuôi 
cấy được trong môi trường đất.  

Hoạt độ enzyme dehydrogenase trong đất được 

xác định bởi nồng độ Triphenyl-formazan (TFF) 

dựa theo phương pháp của Stevenson et al. (1959) 

và Salazar et al. (2011). Cụ thể, đất được cân 1 g 

(khối lượng khô kiệt) cho vào ống nghiệm 20 mL và 
thực hiện 6 lặp lại cho mỗi mẫu đất, trong đó có 3 

lặp lại không tiệt trùng và 3 lặp lại được tiệt trùng ở 

121oC trong 20 phút. Lần lượt 1 mL Tris buffer 0,25 

M, 50 µL dung dịch glucose 0,04M, 0,2 mL  

dung dịch 2–(4– Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-

phenyl–2H– tetrazolium chloride (INT) 0,008 M 

được cho vào mỗi ống nghiệm, tiếp theo giấy nhôm 

được dùng để đậy miệng các ống nghiệm và ủ ở tủ 

ủ 30oC trong 6 giờ. Sau 6 giờ ủ, 10 mL Ethanol 

(C2H5OH) 99,5% được thêm vào mỗi ống nghiệm. 

Mẫu được trộn đều bằng máy vortex trong 1 phút và 
lọc qua giấy lọc Whatman. Sau đó, các mẫu của 

đường chuẩn được hút và mẫu dung dịch đã lọc sẵn 

sang các đĩa microplate, hàm lượng TFF được xác 

định bằng máy đo quang phổ UV-VIS ở bước sóng 

485 nm (Multiskan™ SkyHigh Microplate 

Spectrophotometer, SoftMax® Pro 7.0 software). 

Hoạt độ của enzyme dehydrogenase trong đất được 
xác định theo công thức (1): 

Lượng enzyme/g đất khô (µg TFF/g⁄/h) = (G-

G∆)/6               (1) 

Trong đó:  

 G: Hoạt độ enzyme ở các lặp lại không tiệt 
trùng 

 G∆: Hoạt độ enzyme ở các lặp lại được tiệt 
trùng 

 “6”: Thời gian ủ mẫu sau 6 giờ 

2.3. Phân tích số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý trên phần mềm 

Excel và kiểm định thống kê ANOVA, so sánh bằng 
phép thử Tukey với phần mềm Minitab 16.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Diện tích, mô hình canh tác dừa và thâm 

niên canh tác 

Kết quả khảo sát diện tích trồng, loại dừa sản 

xuất và mô hình canh tác dừa tại tỉnh Bến Tre được 

trình bày trong Bảng 1. Diện tích trồng dừa của các 

hộ dân được khảo sát tương đối lớn; trong đó, 49,6% 

và 48,1% nông dân có diện tích dừa tương ứng trên 

4.000 m2 và từ 2.000 đến 4.000 m2. Trong khi chỉ có 
2,3% nông dân khảo sát có diện tích dừa nhỏ hơn 

2.000 m2. Ngoài ra, loại dừa được nông dân trông 

phổ biến là dừa lấy dầu, 71,5% số hộ khảo sát, trong 

khi chỉ có 22,3% nông dân khảo sát trồng dừa tươi 

để bán uống nước, điều này là do các công ty thu 

mua dừa ở địa phương chú trọng thu mua dừa lấy 

dầu để chế biến, sản xuất dầu dừa và nước cốt dừa 
xuất khẩu nhiều hơn là bán để uống nước.  

Bảng 1. Diện tích, loại dừa sản xuất và mô hình canh tác tại các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu 

Thành và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

Diện tích Tỉ lệ (%) Loại dừa sản xuất Tỉ lệ (%) Mô hình canh tác Tỉ lệ (%) 

< 2.000 m2 2,3 Dừa tươi 22,3 Chuyên canh 80,9 

2.000-4.000 m2 48,1 Dừa lấy dầu 71,5 Xen canh 19,1 

> 4.000 m2 49,6 Dừa tươi và dừa lấy dầu 6,2   
 

Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy hầu hết nông 

dân thực hiện canh tác theo mô hình chuyên canh 

dừa với tỉ lệ lên đến 80,9% tổng nông hộ khảo sát, 

chỉ có 19,1% nông dân trồng xen dừa với các loại 

cây trồng khác như ca cao, đinh lăng và bưởi. Qua 

đó có thể thấy, hầu hết nông dân trồng dừa chưa sử 

dụng hiệu quả diện tích đất để gia tăng thu nhập 
thông qua việc tận dụng không gian đất còn trống 

dưới tán dừa để trồng xen các loại cây trồng khác 

giúp gia tăng hiệu quả sử dụng đất; trong khi tiềm 

năng trồng xen các loại cây trồng khác, trong đó có 
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nhóm cây dược liệu dạng thân leo hoặc bụi nhỏ dưới 

tán dừa nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế nông hộ đồng 

thời cải thiện các đặc tính đất là rất cao (Huang et 
al., 2023; Balaji et al., 2023; Natarajan et al., 2023).  

3.2. Tuổi liếp và tuổi cây dừa 

Nhiều nghiên cứu nhằm đánh giá sự suy thoái 

đất vườn cây lâu năm được thực hiện, trong đó điển 

hình là nghiên cứu của Gương và ctv. (2019) cho 

thấy đất vườn có biểu hiện suy giảm độ phì nhiêu ở 

thời điểm 20 năm sau trồng và suy giảm nghiêm 

trọng ở thời điểm 40 năm, ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và năng suất cây trồng. Vì vậy, 2 mốc thời 

gian 20 năm và 40 năm được chọn để thực hiện khảo 

sát. Kết quả khảo sát tuổi liếp và tuổi cây dừa được 

trình bày trong Bảng 2, tuổi liếp và tuổi cây dừa 

trung bình đạt ở mức tương đối cao, lần lượt là 30 
năm và 22 năm. Cụ thể, có 66,4% hộ khảo sát có 

tuổi liếp vườn đạt từ 20 đến 40 năm, 15,3% trên 40 

năm trong khi tỉ lệ vườn canh tác có tuổi liếp nhỏ 

hơn 20 năm đạt 18,3%. Tương tự, có đến 55% vườn 

có tuổi cây từ 20 đến 40 năm, 37,4% vườn có tuổi 

cây nhỏ hơn 20 năm tuổi, tuy nhiên chỉ 7,6% vườn 
có tuổi dừa trên 40 năm tuổi.  

Hầu hết các vườn đều có tuổi liếp và tuổi cây ở 

mức cao từ 20 năm trở lên; vì vậy, có thể có nguy 

cơ bạc màu và suy thoái đất nếu nông dân canh tác 

theo hướng hóa chất. Theo Vệ và ctv. (2005) cho 
thấy trên đất vườn cây lâu năm, đất có pH thấp, hàm 

lượng dinh dưỡng và chất hữu cơ thấp, EC tăng và 

dưỡng chất khoáng base bị rửa trôi, dinh dưỡng 

trong đất bị mất cân đối. Đất vườn trồng cây lâu năm 

trở thành nhóm đất có vấn đề, có trở ngại trong canh 

tác và là yếu tố giới hạn ảnh hưởng đến năng suất 

cây trồng do các nguyên nhân như đất vườn đã được 

lên liếp lâu năm và kỹ thuật canh tác chú trọng sử 

dụng phân vô cơ và hóa chất (Gương và ctv., 2019; 
Mavi et al., 2023). 

Bảng 2. Tuổi liếp và tuổi cây dừa tại các huyện 

Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành 

và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (11/2022) 

Tuổi liếp Tỉ lệ (%) Tuổi cây Tỉ lệ (%) 

< 20 năm 18,3 < 20 năm 37,4 

20-40 năm 66,4 20-40 năm 55,0 

> 40 năm 15,3 > 40 năm 7,6 

Trung bình 30 năm Trung bình 22 năm 

3.3. Mô hình sản xuất dừa theo hướng hữu 

cơ 

Kết quả khảo sát 130 hộ nông dân canh tác dừa 

về thời gian canh tác theo hướng hữu cơ ở 4 huyện 

được trình bày trong Bảng 3. Tỉ lệ nông dân trồng 

dừa theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng phân 

bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật ở mức tương 

đối cao, cụ thể chiếm 59,5% tổng số hộ khảo sát. 

Còn lại có 40,5% nông dân được khảo sát thực hiện 

theo hướng truyền thống bằng cách chỉ bón phân 

hóa học vô cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và rất 

ít sử dụng phân hữu cơ. Tuy nhiên, thời gian áp dụng 

biện pháp sản xuất dừa theo hướng hữu cơ của nông 

dân tương đối ít, dao động từ 3 đến 5 năm, trong đó 

37,4% nông dân áp dụng sản xuất theo hướng hữu 
cơ từ 3 đến 4 năm, 19,8% thực hiện từ 4 đến 5 năm 

và 31% trên 5 năm. Cụ thể, tỉ lệ nông dân áp dụng 

mô hình canh tác dừa theo hướng hữu cơ tại huyện 

Mỏ Cày Nam chiếm tỉ lệ cao nhất, 27,1%, trong khi 

huyện Châu Thành, Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc lần 

lượt là 10,8%, 16,2% và 5,4%. Do đó, huyện Mỏ 

Cày Nam được chọn để thực hiện thu thập 12 mẫu 

đất đại diện cho nhóm vườn dừa canh tác theo hướng 
hữu cơ. 

Bảng 3. Mô hình sản xuất dừa theo hướng hữu 

cơ tại các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày 

Nam, Châu Thành và Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

Huyện khảo 

sát 

Tỉ lệ 

(%) 

Thời gian 

áp dụng 

Tỉ lệ 

(%) 

Châu Thành 10,8 3-4 năm 37,4 

Giồng Trôm 16,2 > 4-5 năm 19,8 

Mỏ Cày Bắc 5,4 > 5 năm 3,1 

Mỏ Cày 

Nam 
27,1   

Tổng 59,5 

3.4. Bón phân 

3.4.1.  Phân hóa học 

Kết quả khảo sát lượng phân vô cơ ở các vườn 

dừa canh tác theo hướng truyền thống được nông 

dân sử dụng được sử dụng để bón cho cây dừa tại 4 

huyện được trình bày trong Bảng 4. Lượng phân N, 

P2O5 và K2O trung bình được nông dân bón cho dừa 

đạt lần lượt là 0,46 kg/gốc/năm, 0,46 kg/gốc/năm và 

0,33 kg/gốc/năm, trong khi khuyến cáo của Hâu và 

Dương (2011) là 0,45 kg/gốc/năm, 0,3 kg/gốc/năm 

và 0,6 kg/gốc/năm tương ứng cho N, P2O5 và K2O. 
Cụ thể, có 33,6% nông dân bón phân N với lượng < 

0,4 kg N/gốc/năm, 13,7% nông dân bón > 0,5 kg 

N/gốc/năm, trong khi chỉ có 10,7% nông dân bón từ 

0,4 đến 0,5 kg N/gốc/năm. Lượng phân P2O5 được 

nông dân bón phổ biến là > 0,4 kg P2O5/gốc/năm, 

chiếm tỉ lệ 21,4% nông dân được khảo sát, 19,1% 

nông dân bón từ 0,2 đến 0,4 kg P2O5/gốc/năm, trong 

khi 13,7% nông dân bón < 0,2 kg P2O5/gốc/năm. 

Bên cạnh đó, nông dân không chú trọng bón phân 
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kali cho dừa khi có đến 43,5% nông dân bón ít hơn 

0,5 kg K2O/gốc/năm, trong khi tỉ lệ nông dân bón từ 

0,5 đến 0,7 kg K2O/gốc/năm và nhiều hơn 0,7 kg 

K2O/gốc/năm đạt lần lượt là 4,6% và 6,1% số hộ 
khảo sát. 

Tóm lại, lượng phân được nông dân sử dụng để 

bón cho dừa trong mô hình canh tác truyền thống là 

chưa hợp lý so với khuyến cáo của Hâu và Dương 

(2011) với 0,45 kg N – 0,3 kg P2O5 – 0,6 kg 

K2O/cây/năm do nông dân chú trọng bón nhiều phân 
lân, trong khi lượng phân kali là thấp hơn so với 

khuyến cáo, lượng phân đạm trung bình của các hộ 

nông dân được khảo sát cao gần bằng so với khuyến 

cáo. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến năng suất 

và chất lượng cơm dừa, đặc biệt trong bối cảnh nông 

dân trong khu vực khảo sát tập trung sản xuất dừa 

lấy dầu, bởi nghiên cứu của Vệ và ctv. (2005) cho 

thấy, nhu cầu kali của cây dừa là cao hơn chất đạm. 

Kali ảnh hưởng đến sự kiểm soát nước trong quá 

trình thoát hơi nước, kali giúp cây dừa hấp thu được 

nhiều đạm, chất xúc tác tạo ra đường bột, chất sơ và 
dầu. 

Bảng 4. Lượng phân hóa học N, P2O5 và K2O sử dụng trong mô hình vừa truyền thống tại huyện Mỏ 

Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

N (kg/cây/năm) Tỉ lệ (%) P2O5 (kg/cây/năm) Tỉ lệ (%) K2O (kg/cây/năm) Tỉ lệ (%) 

< 0,4 33,6 < 0,2 13,7 < 0,5 43,5 

0,4-0,5 10,7 0,2-0,4 19,1 0,5-0,7 4,6 

> 0,5 13,7 > 0,4 21,4 > 0,7 6,1 

Trung bình 

(kg/cây/năm) 
0,46 Trung bình(kg/cây/năm) 0,46 

Trung bình 

(kg/cây/năm) 
0,33 

Ghi chú: NPK bón cho dừa khuyến cáo: 0,45 kg N – 0,3 kg P2O5 – 0,6 kg K2O/cây/năm (Hâu & Dương, 2011). 

3.4.2. Phân hữu cơ 

Kết quả khảo sát hiện trạng bón phân hữu cơ cho 

đất trồng dừa tại tỉnh Bến Tre cho cả hai mô hình 

hữu cơ và truyền thống được trình bày trong Bảng 5 

cho thấy phần lớn nông dân thực hiện bón phân hữu 

cơ cho đất trồng dừa với tỷ lệ khảo sát đạt 63,7% đối 
lại với 36,3% tổng hộ khảo sát hoàn toàn không bón 

phân hữu cơ. Kết quả khảo sát còn cho thấy, các loại 

phân hữu cơ và lượng phân hữu cơ được bón không 

đồng nhất giữa các vụ sản xuất, chủ yếu phụ thuộc 

vào tình trạng sức khỏe cây dừa mỗi năm, giá bán 

dừa, nguồn phân hữu cơ và lượng phân hiện hữu mà 

nông dân có được với các loại phân được ghi nhận 
như: phân bò, phân gà ủ hoai, phân trùn đỏ. 

Bảng 5. Hiện trạng bón phân hữu cơ trong hai 

mô hình canh tác dừa hữu cơ và truyền 

thống tại các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ 

Cày Nam, Châu Thành và Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre 

Bón phân 

hữu cơ 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lần 

bón/năm 

Tỉ lệ 

(%) 

Có 63,7 
1-2 lần 30,1 

3-6 lần 32,1 

Không 36,3 > 6 lần 1,5 

Dừa là loại cây sinh trưởng liên tục, ra hoa trên 

nách lá, do đó nếu được bón phân nhiều lần/năm sẽ 

giúp cây ra hoa liên tục, có thể giúp tăng số lượng 

buồng hoa và tăng năng suất dừa (Hâu & Dương, 

2011). Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn nông dân 

thực hiện bón phân hữu cơ từ 3 đến 6 lần/năm với tỉ 

lệ đạt 32,1%, 30,1% nông dân bón 1-2 lần/năm, 

trong khi chỉ có 1,5% bón nhiều hơn 6 lần/năm (2 
tháng/lần).  

3.5. Quản lý cỏ và dịch hại trên dừa 

Kết quả khảo sát việc quản lý cỏ của các hộ nông 

dân trong quá trình canh tác dừa tại tỉnh Bến Tre 

được trình bày trong Bảng 6. Đa số nông dân quản 

lý cỏ bằng biện pháp thủ công (63,7%), trong khi đó 

chỉ có 36,6% nông dân phun thuốc hóa học để trừ 

cỏ. Điều này là do vườn dừa khi lớn đã giao tán, nên 
có ít cỏ xuất hiện trong vườn nên không cần phải 

phun thuốc trừ cỏ, tránh gây hại cho cây dừa. Bên 

cạnh đó, đa số người dân đều nhận thức được tầm 

quan trọng của đa dạng sinh học trong hệ sinh thái 

vườn dừa nên đã sử dụng biện pháp làm cỏ thủ công 

thay vì sử dụng thuốc trừ cỏ, làm ảnh hưởng đến 

sinh vật khác đặc biệt là cộng đồng vi sinh vật có lợi 
trong đất.  

Kết quả điều tra về tình hình côn trùng hại dừa 

cho thấy các đối tượng côn trùng gây hại được nông 

dân ghi nhận gồm kiến dương (Oryctes rhinoceros 

L.) với tỉ lệ 23,7% số hộ khảo sát, 14,5% vườn dừa 
bị sâu đầu đen (Opisina arenosella W.) gây hại, 

12,2% hộ bị đuông dừa (Rhynchophorus 

ferrugineus) gây hại và còn lại xén tóc (Apriona 
germari) có tỉ lệ 1,5%. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 100% nông dân 

ở các hộ canh tác theo hướng truyền thống sử dụng 

thuốc sâu Regent để quản lý côn trùng gây hại trên 
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vườn dừa, trong khi ở các vườn dừa canh tác theo 

hướng hữu cơ chưa có biện pháp cụ thể để quản lý 

các loại côn trùng này, đồng thời không ghi nhận 

được các loại bệnh gây hại trên dừa ở khu vực 4 

huyện được khảo sát. Ngoài ra, mật độ dịch hại ở cả 

2 nhóm vườn dừa khảo sát chưa đến mức gây thiệt 

hại về năng suất dừa, tuy nhiên nông dân ở nhóm 

vườn canh tác truyền thống đã chủ động sử dụng 

thuốc hóa học để diệt trừ các loại côn trùng gây hại 
này. 

Bảng 6. Biện pháp quản lý cỏ và các côn trùng hại trong vườn dừa của nông dân tại tỉnh Bến Tre 

Biện pháp quản lý cỏ Tỉ lệ (%) Côn trùng hại dừa Tỉ lệ (%) 

Thủ công, máy cắt 63,7 
Sâu đầu đen (Opisina arenosella W.) 14,5 

Kiến vương (Oryctes rhinoceros L.) 23,7 

Thuốc hóa học 36,3 
Đuông dừa (Rhynchophorus ferrugineus) 12,2 

Xén tóc (Apriona germari) 1,5 

3.6. Năng suất 

Bảng 7. Năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình 

canh tác dừa trong nông dân tại các 

huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu 

Thành và Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

(11/2022) 

Năng suất (trái/1.000 m2/năm) Tỉ lệ (%) 

<1000 2,3 

1000 - 2000 36,6 

Trên 2000 61,1 

Cao nhất 7200 trái 

Thấp nhất 800 trái 

Trung bình 2594 trái 

Năng suất dừa của các hộ nông dân tại khảo sát 

được trình bày trong Bảng 7. Năng suất dừa trung 

bình đạt 2.594 trái/1.000 m2/năm, cao nhất là 7.200 

trái/1000 m2/năm và thấp nhất là 800 trái/1000 

m2/năm. Trong đó, có 61,1% số hộ đạt năng suất trên 

2.000 trái/1.000m2/năm, 36,6% nông hộ có năng 

suất từ 1.000 đến 2.000 trái/1000m2/năm và còn lại 

là các hộ có năng suất dưới 1.000 trái/1000 m2/năm, 

chiếm 2,3% với 3 hộ được khảo sát. Qua đó có thể 

thấy nông dân canh tác dừa tại tỉnh Bến Tre có năng 

suất đạt cao hơn so với nghiên cứu của Hâu và 
Dương (2011) trung bình đạt 800 trái/cây/năm. Như 

vậy, với kinh nghiệm canh tác dừa lâu năm (10-70 

năm) kết hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng 

phù hợp cho canh tác dừa nên nông dân trồng dừa 

tại các huyện khảo sát đã thu được năng suất tương 

đối cao, cũng như bảo vệ được môi trường sống và 

hệ sinh thái đất canh tác nông nghiệp do việc canh 

tác dừa sử dụng rất ít thuốc bảo vệ thực vật hơn so 

với trồng các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, nếu 

nông dân thực hiện canh tác bền vững bằng cách 

tăng cường bón phân hữu cơ thường xuyên và hạn 

chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ giúp giảm chi 
phí đầu tư nhiều hơn nữa, từ đó, gia tăng hiệu quả 

kinh tế, đồng thời giúp duy trì được hệ sinh thái bền 
vững, cũng như sức khỏe đất vườn dừa. 

3.7. Đặc tính đất  

3.7.1. pH và EC 

pH đất là chỉ tiêu đánh giá đất quan trọng, vì nó 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng, 

vi sinh vật đất, các phản ứng hóa học và sinh học 

xảy ra trong đất, pH ảnh hưởng đến độ hữu dụng của 

chất dinh dưỡng trong đất, hiệu quả của phân bón 

(Ren, 1999; Li et al., 2023). Giá trị pH phù hợp cho 

cây dừa sinh trưởng và phát triển tốt nhất là 6-7 (Vệ, 

2005; Issaka et al., 2012). Kết quả phân tích pH đất 

trồng dừa của 2 nhóm vườn gồm nhóm vườn canh 
tác theo hướng hữu cơ và nhóm vườn canh tác thống 

được trình bày Bảng 8 và Bảng 9. pH đất ở các vườn 

canh tác dừa dao động từ 3,86 đến 6,23, khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm vườn được 

khảo sát (p>0,05). Cụ thể, pH của nhóm vườn canh 

tác bằng phương pháp truyền thống dao động từ 3,86 

đến 6,23, trung bình đạt 4,97, trong khi pH ở nhóm 

vườn canh tác theo hướng hữu cơ dao động từ 4,21 
đến 5,88, trung bình đạt 5,07.  

Bên cạnh đó, các vườn thực hiện canh tác bằng 

phương pháp truyền thống có pH biến động lớn giữa 
các vườn được khảo sát, khi pH ở nhóm vườn này 

phân bố ở nhiều ngưỡng khác nhau, điển hình như 

mẫu TT-40 có pH đạt 6,23, trong khi mẫu đất có ký 

hiệu là TT-50.1 có pH chỉ đạt 3,86, pH đất của các 

vườn trong nhóm canh tác truyền thống còn lại đạt 

4,22-6,14, điều này là do lượng phân và loại phân 

được bón ở các vườn dừa không đồng nhất. Trong 

khi đó, pH đất của các vườn thực hiện canh tác theo 

hướng hữu cơ bằng cách sử dụng phân hữu cơ, 

không sử dụng phân bón hóa học có pH ít biến động 

hơn so với nhóm vườn canh tác truyền thống, dao 

động từ 4,21 đến 5,64. Điều này có thể là do ở nhóm 
vườn canh tác theo phương pháp truyền thống, mỗi 

nông dân có các thói quen bón các loại phân hóa học 

với cách bón và lượng bón khác nhau, rất ít hoặc 

không bón phân hữu cơ. Trong khi đó, các vườn 

thực hiện canh tác theo hướng hữu cơ, nông dân bắt 

buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của công 
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ty thu mua dừa hữu cơ về loại phân và lượng phân 

hữu cơ được bón, đồng thời không được sử dụng 

thêm các loại phân bón hóa học. Bên cạnh đó, việc 

bón phân hữu cơ còn giúp gia tăng được tính đệm 

của đất, từ đó pH đất ở nhóm vườn này ổn định hơn 

so với các vườn canh tác bằng phương pháp truyền 
thống, bón nhiều phân bón hóa học. 

Bảng 8. pH và EC trong đất vườn dừa được khảo sát tại các huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre (11/2022) 

Nghiệm thức pH EC (mS/cm) 

TT-20.1 4,90de 0,46g-j 

TT-20.2 4,22h 0,24k 

TT-20.3 5,22c 0,31jk 

TT-25 5,24c 0,45g-j 

TT-30 4,98cde 0,52ghi 

TT-35 4,78def 0,88f 

TT-40 6,23a 0,33ijk 

TT-45.1 4,82def 0,55gh 

TT-45.2 5,01cd 0,27jk 

TT-50.1 3,86i 0,32jk 

TT-50.2 4,73ef 1,37bc 

TT-55 6,14a 0,37hk 

HC-30-3.1 5,64b 1,16de 

HC-30-3.2 4,21h 0,23k 

HC-30-3.3 4,73ef 0,96ef 

HC-30-3.4 5,88b 1,65a 

HC-30-3.5 4,89de 1,21cd 

HC-30-4 4,91de 0,63g 

HC-35-3.1 5,21c 1,47ab 

HC-35-3.2 4,43gh 0,57g 

HC-35-3.3 4,59fg 1,54ab 

HC-35-4 4,76def 1,09de 

HC-40-3 4,83def 1,55ab 

HC-40-4 5,86b 1,56a 

F * * 

CV (%) 11,97 61,37 

Ghi chú: * Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%; Trong cùng một cột các chữ số có mẫu 
tự theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Tukey; TT: truyền thống, HC: 
hữu cơ; ký hiệu code mẫu được thực hiện theo các thông tin như sau: mô hình canh tác-tuổi cây lặp lại (nếu có cùng tuổi 
cây)-thời gian áp dụng hữu cơ (nếu có) lặp lại (nếu có cùng thời gian áp dụng hữu cơ). 

Độ dâñ điện (EC) biểu thị tổng lượng chất tan 

trong dung dịch đất và được biểu thị dưới dạng chỉ 

số nồng độ muối. Nếu EC quá thấp dâñ đến thành 

phần chất tan trong đất thấp, không tốt cho cây trồng 
sinh trưởng. Chỉ số EC thích hợp cho cây trồng dao 

động ở mức 0,4-1 mS/cm (Hoa và ctv., 2012), EC 

thích hợp cho cây dừa sinh trưởng và phát triển tốt 

nhất là 2 mS/cm (Vệ, 2005). Kết quả phân tích giá 

trị EC của đất vườn canh tác dừa được khảo sát ở 2 

nhóm vườn canh tác theo hướng hữu cơ và canh tác 

bằng biện pháp truyền thống được trình bày trong 

Bảng 9 và Bảng 10. EC trong đất của nhóm vườn 

canh tác theo hướng hữu cơ đạt 1,14 mS/cm, cao 

hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê theo phép thử 

Tukey’s ở mức 5% so với ở nhóm vườn canh tác 
truyền thống với 0,51 mS/cm (p<0,05). 

Cụ thể, EC của nhóm vườn canh tác theo hướng 

hữu cơ hầu hết đều lớn hơn 1 mS/cm, dao động từ 

1,01-1,56 mS/cm, ngoại trừ các nghiệm thức HC-

30-3.2, HC-30-3.3, HC-35-3.2 và HC-30-4 có giá trị 

EC đạt lần lươt là 0,23, 0,96, 0,57 và 0,63 mS/cm. 

Điều này có thể là do chất hữu có từ nguồn phân hữu 

cơ và tàn dư thực vật của dừa mỗi năm được đưa vào 

đất đã giúp kìm giữ được các chất dinh dưỡng trong 
đất bằng các liên kết nhóm phenolic –COH, 

carboxylic-COOH và nhóm hydroxyl-OH (Gương 

và ctv., 2019; Menšík et al., 2018). Bên cạnh đó, 

nồng độ EC trong đất ở nhóm vườn canh tác theo 
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hướng hữu cơ cao hơn ngưỡng 1 mS/cm cũng có thể 

là do khu vực được lựa chọn để thu thập mẫu đất ở 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre bị xâm nhập mặn 

hằng năm, nên có thể dẫn đến EC cao và vì vậy cần 

áp dụng biện pháp rửa mặn bằng cách bón vôi và 
phân hữu cơ cho đất. 

Bảng 9. pH và EC trung bình giữa 2 nhóm đất 

vườn dừa được khảo sát tại các huyện 

Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre (11/2022) 

Nghiệm thức pH EC (mS/cm) 

Truyền thống 4,97 0,51b 

Hướng hữu cơ 5,07 1,14a 

F ns * 

CV (%) 9,22 6,14 

Ghi chú: * Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm 
thức ở mức ý nghĩa 5%; Trong cùng một cột các chữ số 
có mẫu tự theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Tukey. 

Trong khi đó hầu hết các mẫu đất ở nhóm vườn 

canh tác truyền thống có EC đạt thấp hơn 1 mS/cm, 

dao động từ 0,27 đến 0,88 µS/cm, ngoại trừ các 

nghiệm thức TT-50.2 với 1,37 µS/cm. Qua đó có thể 

thấy, việc bón nhiều phân hữu cơ trong mô hình 

canh tác theo hướng hữu cơ giúp duy trì tính đệm 

của đất (Menšík et al., 2018), từ đó tăng tính ổn định 
pH và giữ được nhiều dinh dưỡng trong đất hơn so 

với các vườn bón nhiều phân bón hóa học trong mô 
hình canh tác truyền thống. 

3.7.2. Mật số vi sinh vật và hoạt độ enzyme 
dehydrogenase trong đất vườn dừa  

Kết quả khảo sát mật số vi khuẩn, nấm, xạ khuẩn 

được trình bày trong Bảng 10 và Bảng 11 cho thấy 

khác biệt không có ý nghĩa về mật số nấm, mật số vi 

khuẩn cố định đạm, hòa tan kali và hòa tan silic giữa 

2 nhóm vườn khảo sát (p>0,05). Mật số vi khuẩn ở 

nhóm vườn canh tác theo hướng hữu cơ đạt 6,26 log 

(CFU/g), cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với nhóm vườn canh tác truyền thống với 6,01 log 

(CFU/g), trong khi mật xạ khuẩn và mật số vi khuẩn 

hòa tan lân ở nhóm vườn canh tác truyền thống đạt 

lần lượt là 4,55 log (CFU/g) và 6,23 log (CFU/g), 

cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với nhóm 
vườn canh tác theo hướng hữu cơ với lần lượt là 4,10 

log (CFU/g) và 5,62 log (CFU/g) (p<0,05). Cụ thể, 

mật số vi khuẩn trong đất của 2 nhóm vườn dừa khảo 

sát được trình bày trong Bảng 11 dao động từ 5,63 

đến 6,8 log (CFU/g), trong đó mật số vi khuẩn ở 

nhóm vườn canh tác theo hướng truyền thống và 

canh tác theo hướng hữu cơ đạt lần lượt là 5,63-6,79 

log (CFU/g) và 5,76-6,8 log (CFU/g), hai mẫu đất 

có ký hiệu là HC-30-3.-4 và TT-45.1 với thời gian 

canh tác lần lượt là 30 năm và 45 năm có mật số vi 

khuẩn đạt lần lượt là 6,80 log (CFU/g) và 6,79 log 

(CFU/g), cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 

với các nghiệm thức còn lại, trong khi đó nghiệm 

thức TT-45.2 có mật số vi khuẩn đạt thấp nhất với 

5,63 log (CFU/g), thấp hơn và khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với các nghiệm thức còn lại (p<0,05), 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các mẫu 
đất TT-20.2, HC-40-4 và HC-35-3.3 với kết quả lần 

lượt là 5,81 log (CFU/g), 5,76 log (CFU/g) và 5,88 

log (CFU/g), do đó có thể thấy, mật số vi khuẩn 

trong đất của các vườn dừa bị tác động bởi nhiều yếu 

tố, trong đó có thời gian canh tác và kỹ thuật canh 
tác của nông dân. 

Tương tự, mật số nấm trong đất được thu thập từ 

2 nhóm vườn canh tác theo hướng hữu cơ và theo 

phương pháp truyền thống khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê khi so sánh với nhau (p>0,05), dao 

động từ 3,52 đến 5,18 log (CFU/g). Nhóm đất canh 
tác theo hướng hữu cơ có mật số nấm đạt 3,52-4,61 

log (CFU/g), trung bình 3,46 log (CFU/g), trong khi 

mật số nấm ở nhóm vườn canh tác bằng phương 

pháp truyền thống đạt 3,52-4,61 log (CFU/g), trung 

bình 3,65 log (CFU/g). Bên cạnh đó có thể thấy, ở 

các vườn có thời gian canh tác lâu năm có mật số 

nấm cao hơn so với các vườn có thời gian canh tác 

ít năm, điển hình như nghiệm thức TT-55, TT-50.2 

và TT-45.1 với thời gian canh tác là 55 năm, 50 năm 

và 45 năm có mật số nấm đạt cao nhất với lần lượt 

là 5,18 log (CFU/g), 5,17 log (CFU/g) và 4,77 log 

(CFU/g), cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so 
với các vườn có thời gian canh tác ít hơn (p<0,05). 

Trong khi đó, mật số xạ khuẩn của các nghiệm thức 

dao động từ 3,13 đến 4,73 log (CFU/g), trung bình 

mật số xạ khuẩn ở nhóm vườn canh tác truyền thống 

đạt 4,55 log (CFU/g), cao hơn và khác biệt ý nghĩa 

thống kê so với nhóm vườn canh tác hữu cơ với 4,10 

log (CFU/g) (p<0,05). Điều này có thể là do ở điều 

kiện dinh dưỡng bị thiếu hụt trong mô hình canh tác 

truyền thống đã kích thích nhóm xạ khuẩn để phân 

hủy nhanh chất hữu cơ và tàn dư thực vật từ dừa 

trong đất để phóng thích và cung cấp dinh dưỡng 
cho bản thân xạ khuẩn và rễ cây vì theo nghiên cứu 

của Bao et al. (2021) chứng minh cho thấy mật số 

xạ khuẩn và gen chức năng liên quan đến phân hủy 

chất hữu cơ ở những vùng đất kém màu mỡ cao hơn 

so với nhóm đất có độ màu mỡ cao hơn và chúng 

tham gia tương tác với các loài sinh vật khác trong 
đất.  
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Bảng 10. Mật số vi sinh vật và hoạt độ enzyme dehydrogenase trong đất trồng dừa tại tỉnh Bến Tre  

Nghiệm thức 

Mật số vi sinh vật (log (CFU/g)) Hoạt độ enzyme 

dehydrogenase (µg 

TFF/g đất/giờ) 

Vi 

khuẩn 
Nấm 

Xạ 

khuẩn 
VK CDĐ VK HTL 

VK 

HTK 
VK HTSi 

TT-20.1 6,10def 4,53bcd 3,64de 6,11c 5,86def 5,83hi 4,56b-i 0,54gh 

TT-20.2 5,81hij 4,57bcd 4,35b 6,15c 6,38b 6,42bc 4,91a-f 0,14n 

TT-20.3 6,12def 4,79abc 3,61de 6,06cd 5,87c-f 6,07g 3,85i 0,20n 

TT-25 5,99f-i 4,66bcd 3,76cd 5,18f 6,31b 5,74ij 5,14a-e 1,33b 

TT-30 6,39bc 4,42cde 3,71cd 5,46e 6,76a 6,59a 5,08a-e 0,30m 
TT-35 6,03efg 4,58bcd 4,39b 6,05cd 5,79ef 5,83hi 4,92a-f 0,43k 

TT-40 6,02e-h 4,55bcd 3,37fg 5,56e 6,45b 5,69jk 5,23abc 0,44jk 

TT-45.1 6,79a 4,77ab 4,73a 6,67a 6,76a 6,40cd 5,59a 0,80c 

TT-45.2 5,63j 4,82abc 3,45ef 6,09c 6,32b 5,41m 4,39e-i 0,36l 

TT-50.1 6,30bcd 4,01e-i 3,74cd 5,96cd 4,87ij 5,77hij 4,58b-i 0,49hij 

TT-50.2 6,15def 5,17a 3,34fgh 5,59e 6,00cd 5,83hi 4,23f-i 0,70d 

TT-55 6,01e-h 5,18a 3,63de 6,06cd 6,39b 6,14fg 5,13a-e 0,35lm 

HC-30-3.1 6,09def 4,61bcd 3,89c 6,00cd 5,05hi 5,70jk 5,15a-d 0,54gh 

HC-30-3.2 6,00e-h 3,75hi 3,17gh 5,62e 4,17k 5,73ijk 4,11ghi 0,64ef 

HC-30-3.3 6,49b 4,18d-h 3,39f 5,44e 5,55g 6,27de 4,46b-g 0,35lm 

HC-30-3.4 6,80a 4,33c-f 3,24fgh 6,39b 5,87c-f 5,49lm 5,48ab 0,52ghi 
HC-30-3.5 5,99e-h 3,85f-i 3,25fgh 5,97cd 5,12h 6,07g 4,50c-i 0,58fg 

HC-30-4 6,21def 4,29d-g 3,13h 6,47ab 5,68fg 6,54ab 4,49c-i 1,63a 

HC-35-3.1 6,18cde 3,70hi 3,27fgh 5,03f 5,94cde 5,79hij 4,37e-i 0,71d 

HC-35-3.2 5,87ghi 4,40cde 3,75cd 6,07cd 5,24h 5,72ijk 4,82a-h 0,47ijk 

HC-35-3.3 5,88hij 4,01e-i 3,65de 6,55ab 5,79ef 5,60kl 4,04hi 0,36l 

HC-35-4 6,09def 3,81ghi 3,32fgh 5,88d 4,77j 6,21ef 4,93a-f 0,53ghi 

HC-40-3 5,98def 3,52i 3,71cd 6,12c 6,06c 5,55l 4,45d-i 0,63ef 

HC-40-4 5,76ij 4,27d-g 3,30fgh 6,07cd 4,33k 5,87h 5,14a-g 0,67de 

F * * * * * * * * 

CV 9,98 10,20 11,11 6,86 12,28 5,59 9,98 35,18 

Ghi chú: TT: truyền thống, HC: hữu cơ, VK CDD: vi khuẩn cố định đạm, VK HTL: vi khuẩn hòa tan lân, VK HTK: vi 
khuẩn hòa tan kali, VK HTSi: Vi khuẩn hòa tan Silic, TFF: triphenylformazan; * Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%. Trong cùng một cột các chữ số có mẫu tự theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Tukey; ký hiệu code mẫu được thực hiện theo các thông tin như sau: mô hình 
canh tác-tuổi cây lặp lại (nếu có cùng tuổi cây)-thời gian áp dụng hữu cơ (nếu có) lặp lại (nếu có cùng thời gian áp dụng 
hữu cơ). 

Kết quả khảo sát mật số của các dòng vi khuẩn 

có thể thực hiện các chức năng có lợi cho cây trồng 

trong đất vườn dừa được trình bày trong Bảng 11 

cho thấy hầu hết các vườn khảo sát đều có sự hiện 

diện của các dòng vi khuẩn cố định đạm, hòa tan lân, 

hòa tan kali và hòa tan silic giúp kích thích sinh 

trưởng cây trồng. Trong đó, nhóm vi khuẩn cố định 
đạm đạt 5,12-6,66 log (CFU/g), nhóm vi khuẩn hòa 

tan lân đạt 4,17-6,76 log (CFU/g), nhóm vi khuẩn 

hòa tan kali đạt 5,41-6,59 log (CFU/g) và nhóm vi 

khuẩn hòa tan Si 3,85-5,59 log (CFU/g). Kết quả so 

sánh trung bình mật số các dòng vi sinh vật trong đất 

vườn dừa tại tỉnh Bến Tre được trình bày trong Bảng 

12 cho thấy, mật số vi khuẩn hòa tan lân ở nhóm 

vườn canh tác truyền thống đạt 6,23 log (CFU/g), 

cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống kê so với nhóm 

vườn canh tác theo hướng hữu cơ với 5,62 log 

(CFU/g) (p<0,05). Điều này có thể là do ở nhóm đất 

vườn dừa theo hướng truyền thống mặc dù lượng 

phân lân vô cơ được nông dân bón nhiều. Tuy nhiên, 

lượng lân này có thể bị cố định cao trong keo đất và 

dễ dàng chảy tràn trên mặt đất do mặt liếp không 

được quản lý tốt như làm cỏ trên mặt liếp, điều này 

dẫn đến hiện tượng lân hữu dụng không cung cấp đủ 
cho vi sinh vật đất và rễ cây dừa, do đó, mật số vi 

khuẩn hòa tan lân ở mô hình này cao hơn so với mô 

hình canh tác theo hướng hữu cơ để chúng tự cung 

cấp đủ lượng lân cho nhu cầu của chúng và cho rễ 

cây. Tuy nhiên, giả thuyết này cần được kiểm tra 

thông qua nghiên cứu thực nghiệm. Trong khi đó, 

các nhóm vi khuẩn chức năng còn lại khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm vườn canh 

tác theo hướng hữu cơ và canh tác bằng phương 

pháp truyền thống (p>0,05) gồm mật số vi khuẩn cố 
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định đạm, hòa tan kali và hòa tan Si ở nhóm vườn 

canh tác truyền thống đạt lần lượt là 5,84 

log(CFU/g), 5,82 log(CFU/g) và 4,67 log(CFU/g) 

so với 6,06 log(CFU/g), 5,98 log(CFU/g) và 4,76 

log(CFU/g) ở nhóm vườn canh tác theo hướng hữu 
cơ (p>0,05). 

Bảng 11. Trung bình mật số vi sinh vật và hoạt độ enzyme dehydrogenase trong đất trồng dừa tại tỉnh 

Bến Tre (11/2022) 

Nghiệm thức 

Mật số vi sinh vật (log (CFU/g)) Hoạt độ enzyme 

dehydrogenase (µg 

TFF/g/giờ) 

Vi 

khuẩn 
Nấm 

Xạ 

khuẩn 

VK 

CDD 
VK HTL 

VK 

HTK 
VK HTSi 

Truyền thống 6,01b 3,65 4,55a 5,84 6,23a 5,82 4,67 0,47b 

Hữu cơ 6,26a 3,46 4,10b 6,06 5,62b 5,98 4,76 0,61a 

F * ns * ns * ns ns * 

CV 3,34 7,56 7,96 5,58 7,68 4,31 6,29 20,32 

Ghi chú: TT: truyền thống, HC: hữu cơ, VK CDD: vi khuẩn cố định đạm, VK HTL: vi khuẩn hòa tan lân, VK HTK: vi 
khuẩn hòa tan kali, VK HTSi: Vi khuẩn hòa tan Silic, TFF: triphenylformazan; * Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%; Trong cùng một cột các chữ số có mẫu tự theo sau giống nhau thì không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% theo phép thử Tukey. 

Tóm lại, kết quả khảo sát mật số nấm, vi khuẩn, 

xạ khuẩn và các dòng vi khuẩn có thể thực hiện các 

chức năng có lợi cho cây trồng như cố định đạm, hòa 

tan lân, hòa tan kali và hòa tan silic của 2 nhóm đất 

trồng dừa theo hướng hữu cơ và theo phương pháp 
canh tác truyền thống không có sự khác biệt rõ rệt 

về mật số của các nhóm vi sinh vật này, ngoại trừ 
nhóm xạ khuẩn và vi khuẩn hòa lân.  

Enzyme dehydrogenase trong đất, là một trong 

những enzyme quan trọng, chỉ thị cho tổng hoạt 

động của vi sinh vật trong đất (Salazar et al., 2011) 

ngoài ra enzyme này có vai trò quan trọng trong tiến 

trình oxy hóa sinh học chất hữu cơ trong đất bằng 

cách chuyển hydrogen từ hợp chất hữu cơ cho chất 

nhận vô cơ (Zhang et al., 2010). Kết quả đánh giá 

hoạt độ enzyme dehydrogenase trong đất vườn dừa 

ở 2 nhóm vườn canh tác theo hướng hữu cơ và 
truyền thống tại các điểm thu mẫu được trình bày 

trong Bảng 12, hoạt độ enzyme dehydrogenase 

trong đất vườn dừa canh tác theo hướng hữu cơ đạt 

0,61 µg/g/giờ, cao hơn và khác biệt ý nghĩa thống 

kê so với nhóm vườn dừa canh tác truyền thống với 

0,47 µg/g/giờ (p<0,05). Cụ thể, hàm lượng enzyme 

dehydrogenase của các nghiệm thức được trình bày 

trong Bảng 11 dao động từ 0,14 đến 1,63 µg 

TFF/g/giờ. Trong đó, nhóm vườn canh tác theo 

phương pháp truyền thống có hoạt độ enzyme 

dehydrogenase đạt từ 0,14 đến 0,80 µg TFF/g/giờ, 
trung bình 0,47 µg TFF/g/giờ và nhóm vườn canh 

tác theo hướng hữu cơ có hoạt độ enzyme đạt trung 

bình 0,61 µg TFF/g/giờ và dao động 0,36-1,63 µg 

TFF/g/giờ. Kết quả này cho thấy vườn dừa canh tác 

theo hữu cơ cung cấp thức ăn, dinh dưỡng và năng 

lượng cho nhóm vi sinh vật đất liên tục và thường 

xuyên dẫn đến mật số của chúng tăng từ đó hoạt độ 

của enzyme dehydrogensase ở nhóm đất này cao 

hơn, kết quả khảo sát này tương tự với nghiên cứu 
của Cardarelli et al. (2023) cho thấy việc áp dụng 

các kỹ thuật canh tác hữu cơ giúp gia tăng hàm 
lượng enzyme dehydrogenase trong đất. 

4. KẾT LUẬN 

Nông dân canh tác dừa tại tỉnh Bến Tre có kinh 

nghiệm canh tác lâu năm, phần lớn các vườn dừa ở 

khu vực khảo sát có tuổi liếp và tuổi cây trên 20 năm 

và đã áp dụng canh tác dừa theo hướng hữu cơ từ 2 

đến 3 năm, nhưng một số nông dân vẫn còn sử dụng 

nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. 

Ngoài ra, hầu hết nông dân áp dụng biện pháp 

chuyên canh dừa. Bên cạnh đó, nhóm vườn canh tác 
theo hướng hữu cơ có hoạt độ enzyme 

dehydrogenase của vi sinh vật đất cao hơn so với 

nhóm vườn canh tác truyền thống, ngược lại mật số 

của xạ khuẩn và vi khuẩn hòa tan lân trong đất nhóm 

vườn canh tác theo truyền thống cao hơn so với 
vườn canh tác dừa theo hướng hữu cơ.  
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